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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5122
	Lê Quang Nhiên
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	5127
	Võ Thị Thúy
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3
	5133
	Trần Thị Thương
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	5134
	Trần Phương Nam
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	5137
	Nguyễn Hữu Luận
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	5140
	Trần Tuấn Vũ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	5141
	Trần Văn Quỳnh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	5143
	Trần Thị Cẩm Hằng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	5147
	Bùi Tuấn Vũ
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	5148
	Cao Thị Lê Na
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	11
	5150
	Nguyễn Trường Trọng
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	5152
	Cao Thanh Bình
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	13
	5159
	Phan Thị Nga
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5197
	Hoàng Huân
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	5198
	Phan Thúy Hằng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	5200
	Nguyễn Vy Hạnh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	5202
	Trần Minh Vĩnh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	5204
	Đặng Thị Thùy Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	5205
	Phạm Thị Hân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	5207
	Mai Thị Lệ Hằng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	5209
	Nguyễn Minh Tý
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	5210
	Nguyễn Quốc Huy
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	5211
	Bùi Hoài Lâm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	5212
	Nguyễn Ngọc Nam
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	5213
	Nguyễn Văn Nam
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	5216
	Phạm Văn Tuyến
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	5217
	Hoàng Văn Thượng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	5219
	Trần Thành Chung
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29
	5220
	Đặng Thị Hương
	Châu Hóa, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	5221
	Lê Thị Thu Hiền
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	5222
	Võ Phi Tuấn
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	5224
	Hà Thị Cúc
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	5225
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình


